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UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:1437/KH - SCT 
                

Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường 

 dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương 

về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Công Thương Hưng 

Yên xây dựng kế hoạch như sau: 

I. Đánh giá chung tình hình thị trường 10 tháng năm 2019.  

Mười tháng đầu năm 2019, nền kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh 

Hưng Yên nói riêng đã có những bước tăng trưởng tốt, góp phần cải thiện đời 

sống nhân dân và hỗ trợ tích cực cho thị trường phát triển hàng hóa.  

Giá một số mặt hàng quan trọng trên thị trường cả nước như lương thực, 

thực phẩm... đang có xu hướng tăng sẽ tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ trong 

tỉnh do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh trong sản xuất trồng trọt và chăn 

nuôi. Kinh tế của tỉnh nói chung và thị trường hàng hoá nói riêng chịu ảnh 

hưởng chung của kinh tế cả nước…Song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, 

chính quyền và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, 

kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả khá. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa mười tháng ước đạt 31.200 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số mặt hàng tăng chủ yếu như: lương thực, thực phẩm tăng 7,14%; hàng 

may mặc tăng 11,03%; đồ dùng dụng cụ trang thiết thị gia đình tăng 13,13%; gỗ 

và vật liệu xây dựng tăng 12,26%; xăng dầu các loại tăng 43,22%; hàng hóa 

khác tăng 29,64%,...  

II. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích: 

Đảm bảo cung cầu hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 

trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, gắn công tác bình 

ổn thị trường Tết với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam" từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm 

phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm an 

sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo đầy đủ, thường xuyên số lượng, chủng loại hàng hóa thiết yếu 

phục vụ trước, trong và sau các ngày lễ, tết, không để xảy ra tình trạng thiếu 
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hàng hóa lưu thông trên thị trường. Hàng hóa phải đảm bảo về chất lượng, 

nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả phải niêm yết công khai, 

bán đúng giá niêm yết. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về thương mại, tăng cường công 

tác quản lý thị trường, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

III.Nội dung thực hiện 

1. Sở Công Thương 

- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu trên địa bàn tỉnh, quản lý dịp cuối năm để chủ động có phương án hoặc 

đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung 

cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn 

hàng hoặc tồn đọng hàng hóa sau Tết. 

- Tham mưu tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân Hưng Yên 2020, thực 

hiện chương trình bình ổn giá bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi sát diễn 

biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, đánh giá năng lực cung 

ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị 

trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, chủ động có phương án xử lý, đề xuất 

các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường các mặt hàng nông 

sản thực phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng dịp cuối năm 

và Tết Nguyên đán Canh Tý. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động 

kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực hiện thiết 

yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết; phối hợp với các địa 

phương khác trên cả nước tổ chức hoặc tham gia các Chương trình kết nối cung 

cầu nhằm giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng, miền, hỗ trợ 

tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo nguồn hàng phục vụ Tết. 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước và 

thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết hợp cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường 

dịpTết trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, 

các chương trình kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham 

gia Chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa nhằm tăng khả 

năng tiếp cận hàng hóa bình ổn cho các đối tượng có thu nhập trung bình và 

thấp. 

- Phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh có 

phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán. 
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- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng 

để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng công tác 

bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu 

vui chơi. 

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, 

giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định 

về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên 

địa bàn; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức chu đáo, an toàn 

các Hội chợ xuân, các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa  bàn. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại 

chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chinh 

sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin các 

điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân; tuyên truyền sâu 

rộng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền việc khuyến khích sử dụng xăng 

sinh học, kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.  

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh 

tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các siêu thị; các đơn vị 

quản lý chợ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ tết cần chủ động có các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh linh 

hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường đảm bảo cân đối cung cầu trong các tháng 

cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán. 

- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu nội dung 

của Kế hoạch này; Tổng hợp báo cáo tình hình thị trường trước trong và sau Tết 

gửi Bộ Công Thương và UBND tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn, căn cứ Kế hoạch của Sở công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai công 

tác phục vụ Tết Dương lịch và tổ chức các Hội chợ Xuân trên địa bàn huyện, thị 

xã, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, 

thành phố và các phòng, ban liên quan của huyện, thị xã, thành phố , UBND các 

xã, phường, thị trấn tập trung cung cấp thông tin dự báo thị trường, tổ chức tốt 

công tác dự trữ và cung ứng hàng hóa ra thị trường phục vụ tốt người tiêu dùng, 

đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm trên địa bàn. Theo dõi sát, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu 

hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có 

phương án hoặc đề xuất với các sở, ngành có liên quan biện pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, ổn định thị trường nhất là mặt hàng thịt lợn, không để xảy ra tình 

trạng sốt giá, thiếu hàng, đứt hàng hoặc tồn đọng hàng hóa sau Tết.  
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- Tuyên truyền người dân sử dụng thịt lợn đông lạnh thay thế thịt lợn 

nóng nhằm giảm sức ép cho nguồn cung thịt lợn trong nước, chủ động xây dựng 

phương án bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn tránh xảy ra tình trạng tăng giá 

mất kiểm soát cuối năm. 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí vị trí các chợ hoa xuân; 

sắp xếp diện tích phù hợp trong các chợ để phục vụ nhu cầu bán hàng nông sản, 

thực phẩm của các hộ kinh doanh không thường xuyên và người sản xuất trực 

tiếp mang hàng ra chợ bán, đảm bảo nhu cầu mua, bán của nhân dân trong dịp 

tết nguyên đán, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ 

sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn quản lý. 

 - Chỉ đạo các cơ quan thông tin trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời 

về thị trường, giá cả, các điểm bán hàng thực phẩm an toàn cho người dân địa 

phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động " Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị 

trường. 

 3. Cục quản lý thị trường tỉnh: 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động xuất khẩu 

lợn qua biên giới, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giá, đầu cơ găm 

hàng, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

 - Phối hợp với Sở Công Thương các ngành có liên quan, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận thương 

mại đối với mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng hóa phục vụ Tết...; đảm bảo 

việc kiểm tra, xử lý đúng quy định nhưng không làm ảnh hưởng đến sản xuất 

kinh doanh của các đơn vị, giữ nguồn cung thịt lợn cho thị trường nội địa. 

 - Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường nắm bắt tình hình diễn biến thị 

trường, giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết thuộc 

địa bàn quản lý, thông tin kịp thời cho lãnh đạo Cục và Sở Công Thương để có 

các biện pháp nhằm ổn định thị trường khi cần thiết. 

 4. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

 - Đối với các đơn vị sản xuất:  

 + Chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo từng thời điểm, bảo đảm tiến 

độ sản xuất, thực hiện nghiêm túc quy định dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để 

cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết. 

 + Có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên liệu một cách hợp lý, 

ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, nhằm duy trì sản xuất 

ổn định để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất 

lượng tốt; điều tiết nguồn cung hàng hợp lý và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thị 

trường trong các dịp cao điểm; giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống 

phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả  tạo do các nhà phân 

phối, đại lý găm hàng, nâng giá. 
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 + Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố 

đầu vào nhằm tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, 

góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” 

 - Đối với các đơn vị kinh doanh thương mại nói chung: 

 + Tăng cường hợp tác, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, tham gia 

tích cực các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm, thuỷ hải sản, đặc 

sản vùng miền với các tỉnh, thành; quan tâm mối liên kết chuỗi phân phối tiêu 

thụ các mặt hàng thực phẩm an toàn đã được các cơ quan chức năng chứng 

nhận. 

+ Chủ động tham gia triển khai các Chương trình bình ổn thị trường, các 

Chương trình xúc tiến thương mại nội địa, hưởng ứng cuộc vận động "Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam "; đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới 

phân phối hàng hóa nhất là các khu vực nông thôn nhằm cung ứng tốt hàng hóa 

bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng. 

 + Chủ động khai thác hàng hóa nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc 

sản truyền thống của các địa phương, đảm bảo dự trữ hàng hóa có chất lượng, đa 

dạng phong phú phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán 2020 và sau Tết Nguyên đán, không để đứt hàng, khan hàng khiến 

giá cả bị đẩy lên cao. 

 a) Công ty cố phần thương mại tổng hợp Hưng Yên, Công ty CP lương 

thực Hưng Yên; Các siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn: 

- Chủ động khai thác nguồn hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, giá cả hợp lý; có kế hoạch dự trữ các nhóm hàng phục vụ Tết hợp lý 

để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020. 

- Tích cực hưởng ứng Chương trình Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam trong quá trình khai thác nguồn hàng; bố trí những vị trí thuận tiện 

trong Siêu thị, địa điểm kinh doanh để trưng bày hàng Việt Nam; quảng bá, giới 

thiệu các thương hiệu hàng Việt với khách hàng... 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giá, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. 

b) Các doanh nghiệp quản lý chợ, Ban quản lý chợ trên địa bàn. 

- Tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, 

gọn gàng, thực hiện việc bán hàng văn minh lịch sự, thực hiện quy định về chất 

lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết và 

bán đúng giá niêm yết, cũng như các quy định khác về hoạt động thương mại- 

dịch vụ. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng 

hàng hóa, đôn đốc các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm việc nộp thuế và các 

loại phí theo quy định; kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và quanh khu vực chợ. 
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c) Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên: 

- Có kế hoạch dự trữ đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống 

của nhân dân trên địa bàn, không để tình trạng cung không đủ cầu. Kiểm soát 

chặt chẽ chất lượng, đo lường, tránh gian lận trong kinh doanh. 

- Bố trí nhân viên bán xăng dầu thường xuyên để phục vụ nhu cầu đi lại 

của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống cháy, nổ và các 

quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

 d) Công ty Điện lực Hưng Yên 

 Có kế hoạch cung ứng điện hợp lý; đề xuất phương án dự phòng để đảm 

bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán. 

 2.5. Các phòng chuyên môn của Sở Công Thương. 

 a. Phòng Quản lý Thương mại: 

 - Theo dõi sát diễn biến cung cầu, hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn, trước 

hết là lương thực, thực phẩm và các hàng hoá dịch vụ thiết yếu,báo cáo kịp thời 

lãnh đạo Sở để có biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hoá đáp ứng nhu 

cầu, tránh xảy ra mất cân đối cung cầu. 

 - Làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình chuẩn bị tết và phục vụ tết gửi 

Bộ Công Thương và UBND tỉnh. 

 - Đôn đốc các đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 b. Phòng Quản lý Năng lượng: 

 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, báo cáo và đề xuất các 

giải pháp để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp 

cuối năm và Tết Nguyên đán. 

 c. Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường: 

 - Theo dõi và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, sản lượng hàng hóa, 

số lượng dự trữ và bán ra của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đối với các 

mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân như bánh mứt kẹo, rượu 

bia, nước giải khát..... 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất đối với các 

mặt hàng phục vụ Tết nhằm đảm bảo tốt việc lưu thông hàng hóa trên thị trường. 

 - Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi 

công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. 

 d. Thanh tra sở: 

 Tăng cường thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát thị trường đối với 

các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các hành vi găm hàng, tăng giá trái pháp 

luật trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2020. 

  



 

7 

 III. Tiến độ, thời gian thực hiện 

 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương, các phòng chuyên môn 

của sở; Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, 

các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm 

thực hiện Kế hoạch này. 

 Chế độ báo cáo:  

Các đơn vị báo cáo Kế hoạch phục vụ Tết, tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa 

bàn gửi về Sở Công Thương theo thời gian sau: 

+ Báo cáo đợt 1: Báo cáo Kế hoạch phục vụ Tết; tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa trên 

địa bàn dịp cuối năm trước ngày 15/12/2019; 

+ Báo cáo đợt 2: Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa 

trên địa bàn dịp sát Tết Nguyên đán 2020 trước ngày 18/01/2020. 

+ Báo cáo đợt 3: Báo cáo kết quả phục vụ Tết trước ngày 01/02/2020. 

+ Báo cáo đột xuất khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng 

hóa. 

 Báo cáo của các đơn vị gửi bằng văn bản; gửi bản mền tới địa chỉ email: 

qltm.hy@gmail.com; fax: 0221.3862.779. 

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị 

có liên quan, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp tổ 

chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và 

Kế hoạch này, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương;                  

- UBND tỉnh; 
- UBND các huyện,TX,TP; ( để phối hợp) 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Các phòng: TTr, QLNL,KTATMT; 

- Các Siêu thị, DN chợ; DN Thương mại; 

- Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên; 

- Công ty Điện lực Hưng Yên; 

- Lưu: VT, QLTM .  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thơ 

 

( để báo cáo) 

để 

thực 

hiện 
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